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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
  Số: 10/2021/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, 

giai đoạn 2022 - 2025  
  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

và lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia;  

Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND, ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết bảo tồn và phát huy văn hóa cồng 

chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 165/BC-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Nghị quyết bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng 

tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu   

a) Mục tiêu tổng quát  

- Đảm bảo tính kế thừa, lâu dài, thường xuyên, liên tục trong việc góp phần 

thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ, phát huy có hiệu quả không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh theo nội dung đã cam kết trong hồ sơ đệ trình 

với Tổ chức UNESCO.   
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- Từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng 

đồng các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn 

hóa dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch theo Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai 

đoạn 2021 - 2030 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Triển khai có hiệu quả 

Nghị quyết về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 

- 2025. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Cấp chiêng cho ít nhất 50 đội chiêng, cấp trang phục cho đội văn nghệ tiêu 

biểu, có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng; 

- Đến năm 2025, phấn đấu có 100% buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh có đội chiêng, đội văn nghệ;   

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp 

truyền dạy đánh cồng chiêng và chỉnh chiêng; 

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phục 

dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với các hoạt động bảo tồn văn hóa cồng 

chiêng; 

- Lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị đưa vào 

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% các Trường Dân tộc Nội trú tổ chức hoặc 

tham gia các hoạt động ngoại khóa về văn hóa cồng chiêng;  

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% học sinh các Trường Dân tộc Nội trú mặc 

trang phục truyền thống của dân tộc mình vào những dịp lễ, kỷ niệm quan trọng 

của đất nước, địa phương, đơn vị và cộng đồng.  

2. Các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng 

a) Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các sự kiện quan trọng của đất 

nước, địa phương, ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan, trưng bày, triển lãm, thông 

tin lưu động ở địa phương, khu vực, toàn quốc và quốc tế, góp phần bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.  

b) Phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu gắn với sinh hoạt văn hóa cồng 

chiêng (buôn vui chơi, buôn ca hát, tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, liên 

hoan dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc từ tỉnh đến cơ sở); nghiên cứu, sưu tầm, phục 

hồi, khai thác, truyền dạy và nâng cao hiệu quả sử dụng các bài chiêng cổ của dân 

tộc tại chỗ Êđê, M’nông trong sinh hoạt cộng đồng. 

c) Bảo tồn buôn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.  
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- Xây dựng mô hình điểm buôn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng.  

- Hỗ trợ trang thiết bị bên trong nhà văn hóa cộng đồng buôn đồng bào dân 

tộc thiểu số (bàn, ghế, âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, cấp chiêng, trang 

phục, nhạc cụ truyền thống và một số vật dụng có liên quan) để duy trì sinh hoạt 

văn hóa cồng chiêng, gắn với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng.  

d) Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu 

biểu ở buôn đồng bào dân tộc thiểu số để duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn 

hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên trên địa bàn tỉnh. 

đ) Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy 

di sản văn hóa cồng chiêng của đội ngũ cán bộ làm văn hóa tại địa phương. 

e) Hỗ trợ nghệ nhân cồng chiêng 

Có chế độ thăm hỏi, động viên các nghệ nhân đã được Nhà nước phong tặng 

danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và các nghệ nhân tiêu biểu khác 

vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên đán.  

g) Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể gắn với cồng chiêng. 

- Lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đề 

nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Hệ thống hóa tư liệu văn hóa cồng chiêng và hình ảnh các bộ chiêng cổ trên 

địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng 

chiêng. 

h) Tổ chức đưa di sản văn hóa cồng chiêng vào Trường Dân tộc nội trú trên 

địa bàn tỉnh. 

Tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng, hát kể sử thi, dân ca, dân vũ, chế tác 

nhạc cụ dân tộc trong các Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. 

i) Tổ chức các hoạt động giao lưu tôn vinh văn hóa cồng chiêng. 

l) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc 

triển khai thực hiện bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh.   

3. Kinh phí thực hiện   

a) Tổng kinh phí:  20.300.000.000đ (Hai mươi tỷ, ba trăm triệu đồng) 

b) Nguồn kinh phí    

- Nguồn ngân sách tỉnh và địa phương. 

- Nguồn ngân sách từ các Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 

2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững và một số chương trình khác. 
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- Nguồn huy động hợp pháp khác. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa X, Kỳ họp 

thứ Ba, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 
 
 

Y Vinh Tơr 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2021/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

                   
 

      NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ, về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công 

ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm 

tra số 153 /BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Dân tộc, Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-

HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy 

định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 

 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm f của khoản 2 Điều 1 như sau: 

“d) Chính sách hỗ trợ voi nhà sinh sản:  
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- Hỗ trợ cho các chủ voi, nài voi khi các chủ voi tự nguyện đưa voi vào khu chăn 

thả để giao phối, sinh sản như sau: 

+ Đối với chủ voi: 

Trong thời gian voi gặp gỡ, động dục, giao phối: Hỗ trợ 500.000 đồng/chủ voi 

cái/ngày; 600.000 đồng/chủ voi đực/ngày trong thời gian 30 ngày trên một chu kỳ 

động dục. 

Trong thời gian voi mang thai, sinh sản: Hỗ trợ 300.000 đồng/chủ voi 

cái/ngày, thời gian hỗ trợ trong 10 tháng đầu thai kỳ; 600.000 đồng/chủ voi 

cái/ngày, thời gian hỗ trợ 18 tháng tính từ tháng 11 thai kỳ đến tháng thứ sáu sau 

khi sinh con. 

+ Đối với các nài voi: 

Nài voi cái chăm sóc voi trong thời gian voi động dục, giao phối, sinh sản, 

nuôi con được hỗ trợ 200.000 đồng/ ngày/nài, thời gian hỗ trợ 29 tháng;  

Nài voi đực chăm sóc voi trong thời gian voi động dục, giao phối được hỗ trợ 

200.000 đồng/ngày/nài, thời gian hỗ trợ 30 ngày. 

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng 

dụng các đề tài khoa học về bảo tồn voi, về sinh sản đối với voi. Những đề tài có 

hiệu quả thiết thực sẽ được ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí nghiên 

cứu, ứng dụng”. 

“f) Chính sách hạn chế xung đột voi với người tại Đắk Lắk: 

- Những địa phương thường có voi hoang dã xuất hiện được thành lập các Tổ 

bảo vệ, mỗi tổ không quá 10 thành viên để theo dõi, giám sát di chuyển của voi, tổ 

chức xua đuổi voi phá hoại. Mức hỗ trợ cho các Tổ bảo vệ như sau: 

Hỗ trợ mua sắm tài sản, vật dụng cho các Tổ bảo vệ (đèn pin, loa, kẻng, ống 

đốt đất đèn, ống nhòm ban đêm, bạt, võng và một số vật dụng có liên quan): 

20.000.000 đồng/Tổ/ năm; 

Hỗ trợ các thành viên trong Tổ bảo vệ (xăng xe phục vụ đi lại, bồi dưỡng trực 

và một số chi phí khác): 5.000.000 đồng/người/ năm. 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống, sản xuất hợp pháp trong khu 

vực có voi hoang dã cư trú, di chuyển, khi bị voi tấn công gây hại về tính mạng, 

sức khoẻ, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác thì được hỗ trợ thiệt hại như sau: 

Trường hợp thiệt hại về tài sản: Nhà nước hỗ trợ 100% giá trị tài sản bị thiệt 

hại do voi phá hoại. 
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Trường hợp thiệt hại về sức khỏe: Người bị voi tấn công được Nhà nước hỗ 

trợ 100% tiền khám, tiền thuốc điều trị vết thương do voi gây ra và được hưởng 

chế độ bảo hiểm tai nạn lao động đối với phần (tỷ lệ) sức khỏe bị tổn thương; 

trường hợp thiệt hại về tính mạng thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như đối 

với người lao động trong các cơ quan Nhà nước bị tai nạn lao động tử vong và các 

chi phí khám, chữa bệnh do voi gây ra”.  

 2. Bổ sung điểm h vào khoản 2 Điều 1 như sau:  

“h) Chính sách phúc lợi cho voi: 

 - Ngân sách tỉnh hàng năm bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các chủ voi là các tổ 

chức, hộ gia đình không còn khả năng chăm sóc, tự nguyện giao lại cho Trung tâm 

bảo tồn Voi chăm sóc phục vụ nghiên cứu sinh sản, bảo tồn nguồn gen, nâng cao 

phúc lợi, bảo tồn phát triển bền vững đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh.  

 Mức hỗ trợ cho các chủ voi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, tuổi của voi, do 

Trung tâm bảo tồn Voi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu  Uỷ 

ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng cá thể voi. 

  - Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí để cùng với các nguồn tài trợ của các tổ 

chức phi chính phủ, giúp các chủ voi chuyển đổi hình thức du lịch cưỡi voi chuyển 

sang hình thức khai thác du lịch thân thiện với voi.  

 Các dự án có hình thức du lịch thân thiện với voi do Trung tâm bảo tồn Voi 

phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và các chủ voi xây dựng, được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ được hỗ trợ kinh phí.  

 Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế 

để thực hiện chuyển đổi hình thức du lịch cưỡi voi chuyển sang hình thức khai thác 

du lịch thân thiện với voi”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau: 

“3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk lấy từ ngân 

sách Trung ương, ngân sách hàng năm của tỉnh, vốn của các tổ chức Quốc tế và 

các nguồn hợp pháp khác”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định và tình hình thực tế của quần 

thể voi hoang dã và đàn voi nhà tại Đắk Lắk hiện nay triển khai thực hiện các 

chính sách bảo tồn voi trong Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
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Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc quy định một số chính sách bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk, được Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021, 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.  

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 
 
 

Y Vinh Tơr 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 12/2021/NQ-HĐND            Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Báo 

cáo thẩm tra số 199/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế Ngân 

sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

                                       QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 và thời 
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kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị 

quyết của Quốc hội. 

 2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các huyện, thị 

xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự 

toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước. 

Điều 2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 

1. Nguyên tắc 

a) Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương phải góp phần 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực 

quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. 

b) Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022; thúc đẩy 

từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

c) Tăng cường tính chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính 

sách chi ngân sách Nhà nước. 

d) Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, 

kiểm tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch. 

đ) Dự toán chi thường xuyên ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố tính 

theo định mức năm 2022 đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 

2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

2. Tiêu chí 

a) Tiêu chí dân số: Dân số của từng huyện, thị xã, thành phố do Cục Thống 

kê tỉnh xác định theo số liệu dự kiến dân số trung bình năm 2022; 

b) Các tiêu chí: Số biên chế, số học sinh, số giường bệnh xác định theo quyết 

định giao chỉ tiêu của cấp có thẩm quyền; 

c) Xã đặc biệt khó khăn, biên giới, trọng điểm về an ninh quốc phòng; xã 

loại 1, 2, 3; xã khu vực I, II, III xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyển; 

d) Phân nhóm địa bàn: 

- Địa bàn nhóm I: Thành phố Buôn Ma Thuột; 
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- Địa bàn nhóm II: Thị xã Buôn Hồ và các huyện Cư M’gar, Ea Kar, Ea 

H’leo, Krông Pắc; 

- Địa bàn nhóm III: Các huyện Krông Năng, Cư Kuin; 

- Địa bàn nhóm IV: Các huyện Krông Bông, M’Drắk, Ea Súp, Buôn Đôn, 

Lắk, Krông Ana, Krông Búk. 

Điều 3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, 

ngành, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh 

1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính. 

a) Phân bổ dự toán chi quản lý hành chính theo phương pháp lũy thoái đối 

với số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao. Số biên chế của từng cơ quan, 

đơn vị được chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 

20 biên chế trở xuống. Định mức phân bổ ngân sách giảm dần theo các bậc biên chế: 

                                                                   Đơn vị tính: đồng/biên chế/năm 

TT Quy mô biên chế Định mức 

1 Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (không bao gồm 

biên chế của các đơn vị trực thuộc) 

 

 Từ 20 biên chế trở xuống 31.000.000 

 Từ biên chế thứ 21 đến 40 29.000.000 

 Từ biên chế thứ 41 đến 60 27.000.000 

 Từ biên chế thứ 61 đến 80 25.000.000 

 Từ biên chế thứ 81 trở lên 23.000.000 

2 Các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh   

 Từ 20 biên chế trở xuống 30.000.000 

 Từ biên chế thứ 21 đến 40 28.000.000 

 Từ biên chế thứ 41 đến 60 26.000.000 

 Từ biên chế thứ 61 đến 80 24.000.000 

 Từ biên chế thứ 81 trở lên 22.000.000 

Ngoài định mức phân bổ trên, phân bổ thêm cho các cơ quan, đơn vị: 

- Phân bổ thêm 20% định mức nêu tại bảng định mức trên cho: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, 

Thanh tra tỉnh.  

- Phân bổ thêm 30% định mức nêu tại bảng định mức trên cho: Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Tỉnh ủy Đắk Lắk (Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của 
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Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh), Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 

- Hỗ trợ theo mức khoán 90 triệu đồng/lao động/năm để chi tiền công, các 

khoản đóng góp và hỗ trợ chi hoạt động cho lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

b) Định mức phân bổ quy định trên đã bao gồm: 

- Các khoản chi hoạt động thường xuyên: thanh toán dịch vụ công cộng, vật 

tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, tổng kết, phúc lợi tập thể, 

công tác phí, điện, nước, nhiên liệu, vận hành trụ sở làm việc; chi nâng cấp trang 

thông tin điện tử cơ quan; chi khen thưởng theo chế độ; chi hỗ trợ hoạt động cho 

công tác Đảng, Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; 

- Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên: Chi nghiệp vụ chuyên 

môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy 

phạm pháp luật; chi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức; chi 

hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;  

- Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa 

thường xuyên tài sản công. 

c) Định mức phân bổ quy định trên chưa bao gồm: 

- Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo số biên chế được cấp có 

thẩm quyền giao;  

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất chung, gồm: Đóng niên liễm; kinh 

phí đối ứng của các dự án; chi thuê trụ sở; chi đào tạo lại cán bộ, công chức; chi 

xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật; chi tổ chức Đại hội cấp 

tỉnh, Hội nghị cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt, gồm: Trang phục; chi 

giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ chức chính 

trị - xã hội; chi thực hiện các cuộc tổng điều tra thống kê, các cuộc điều tra theo 

chu kỳ 02 năm, 05 năm, các cuộc điều tra đột xuất theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền; chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính; chi hoạt động 

của các Ban chỉ đạo, các đoàn công tác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định. 

- Chi mua xe ô tô; chi sửa chữa lớn trụ sở, tài sản công; chi mua sắm trang 

thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của cấp có thẩm quyền và khả năng 

ngân sách hàng năm. 

- Chi hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy; chi thực hiện một số chế độ bảo 

đảm hoạt động của Tỉnh ủy theo quy định (Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 

30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 

22/9/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Quy định số 06-QĐ/TU ngày 
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03/01/2018 của Tỉnh ủy Đắk Lắk,...) 

- Các nhiệm vụ phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định. 

d) Định mức trên không áp dụng để phân bổ dự toán chi quản lý hành chính 

đối với các hội có tính chất đặc thù, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật.  

2. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp. 

Định mức phân bổ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập là cơ 

sở để xác định mức kinh phí giao thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định 

tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục 

đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin 

và truyền thông; khoa học và công nghệ; các hoạt động kinh tế và lĩnh vực khác; 

thực hiện hỗ trợ theo mức khoán cho lao động hợp đồng được cơ quan có thẩm 

quyền giao theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ như quy định đối với chi quản lý hành chính; cụ thể: 

a) Sự nghiệp giáo dục (áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập) 

Phân bổ theo số lượng học sinh: 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: 7,5 triệu 

đồng/học sinh/năm. 

- Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng: 3 triệu đồng/ 

học sinh/năm; Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du: 2,3 triệu 

đồng/học sinh/năm; các Trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn các xã khu 

vực III: 1,4 triệu đồng/học sinh/năm. 

- Các Trường trung học phổ thông còn lại: 1,1 triệu đồng/học sinh/năm.  

Theo định mức phân bổ trên, nếu tỷ lệ chi cho hoạt động, giảng dạy và học 

tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 14% so với tổng kinh phí tự 

chủ của đơn vị thì được tính bổ sung để đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các 

khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

kinh phí công đoàn) tối đa 86% theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng; chi cho 

hoạt động, giảng dạy, học tập và các khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường 

xuyên tối thiểu 14%. 

Định mức phân bổ trên chưa bao gồm: 

+ Chi tiền lương, các khoản có tính chất như lương: Các phụ cấp (bao gồm 

cả phụ cấp thâm niên, thu hút, ưu đãi nghề), tăng lương định kỳ hàng năm; các 

khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh 

phí công đoàn...); 
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+ Chính sách an sinh xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục: Chế độ học bổng chính 

sách cho học sinh nội trú; chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn; chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học 

tập đối với học sinh khuyết tật; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập… 

+ Các khoản chi hoạt động có tính chất đặc thù khác phát sinh theo từng 

năm học như: Hỗ trợ dạy kê, thay cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên 

thanh tra, giáo viên được cử đi học,... 

b) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 

- Tính đủ quỹ tiền lương theo biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, 

khấu trừ từ nguồn cải cách tiền lương được trích từ nguồn thu của các đơn vị theo 

quy định (nếu có). 

- Định mức phân bổ chi thường xuyên bằng 85% định mức phân bổ chi quản 

lý hành chính cấp tương đương của đơn vị cùng quy mô biên chế. Riêng Trường 

Chính trị tỉnh và Trung tâm huấn luyện kỹ năng (trực thuộc Tỉnh Đoàn) phân bổ 

bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế. 

c) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  

- Công tác khám, chữa bệnh (Khối các bệnh viện) 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân 

sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên. 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên:  

Bệnh viện hạng II:  20 triệu đồng/giường bệnh/năm;  

Bệnh viện hạng III: 19 triệu đồng/giường bệnh/năm. 

- Công tác y tế dự phòng, dân số (Khối các Trung tâm y tế): 

Tính đủ quỹ lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Định mức 

phân bổ chi thường xuyên (trừ biên chế của các trạm y tế xã, phường, thị trấn) 

bằng 90% định mức phân bổ chi quản lý hành chính của đơn vị trực thuộc Sở cùng 

quy mô biên chế.  

- Khối các Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

Tính đủ quỹ lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Định mức 

phân bổ chi thường xuyên cho các Trạm y tế như sau: 

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I:  65 triệu/trạm/năm; 

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc khu vực II: 66 triệu/trạm/năm; 

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III: 67 triệu/trạm/năm. 
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 Ngoài những nội dung trên, kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ 

hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy và Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý được phân bổ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và khả 

năng cân đối của ngân sách.  

 

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin 

Tính đủ quỹ lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao, khấu trừ từ 

nguồn cải cách tiền lương được trích từ nguồn thu của các đơn vị theo quy định 

(nếu có). Định mức chi thường xuyên bằng 85% định mức phân bổ chi quản lý 

hành chính cấp tương đương của đơn vị cùng quy mô biên chế. Ngoài định mức 

phân bổ trên, phân bổ thêm cho Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh 600 triệu đồng/năm để 

hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo Quyết định số 14/2015/QĐ-

TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

e) Sự nghiệp bảo đảm xã hội 

Tính đủ quỹ lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao, khấu trừ từ 

nguồn cải cách tiền lương được trích từ nguồn thu của các đơn vị theo quy định 

(nếu có). Định mức chi thường xuyên bằng 85% định mức phân bổ chi quản lý 

hành chính cấp tương đương của đơn vị cùng quy mô biên chế. Riêng Trung tâm 

bảo trợ xã hội tỉnh được phân bổ thêm 500 triệu đồng/năm để hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội. 

g) Các sự nghiệp công lập khác 

Tính đủ quỹ lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao, khấu trừ từ 

nguồn cải cách tiền lương được trích từ nguồn thu của các đơn vị theo quy định 

(nếu có). Định mức chi thường xuyên bằng 85% định mức phân bổ chi quản lý 

hành chính cấp tương đương của đơn vị cùng quy mô biên chế.  

- Sự nghiệp giao thông: Phân bổ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng đường giao 

thông thuộc tỉnh quản lý theo khả năng ngân sách hằng năm của tỉnh. 

- Riêng sự nghiệp khoa học và công nghệ: Được phân bổ cho các nhiệm vụ 

khoa học công nghệ theo quy định của Trung ương.  

3. Phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh. 

Căn cứ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, nhu cầu 

kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đối với con người và các nhiệm vụ đặc 

thù để ưu tiên bố trí chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh hàng năm. 

4. Hỗ trợ các Hội có tính chất đặc thù; các tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh. 

- Các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh hỗ trợ 31 triệu đồng/biên chế/năm 

(ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số biên chế 

được cấp có thẩm quyền giao và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ 

chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù theo Nghị quyết 

số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 
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- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được hỗ trợ kinh phí theo quy định của pháp luật và khả năng ngân 

sách tỉnh. 

Điều 4. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các 

huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. 

Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các 

xã, phường, thị trấn năm 2022 chỉ để xác định tổng chi thường xuyên, trong đó chi 

sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định. Căn cứ khả năng ngân sách và đặc điểm tình hình ở địa 

phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp phân bổ dự toán chi đảm bảo phù hợp với từng cấp chính quyền địa 

phương của từng lĩnh vực chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục. 

a) Phân bổ theo tiêu chí dân số trong độ tuổi đến trường (từ 1 đến 18 tuổi): 

                                                           Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 4.150.000 

- Nhóm II 4.418.820 

- Nhóm III 4.693.920 

- Nhóm IV 4.975.360 

Định mức phân bổ tại điểm này đã bao gồm: chi tiền lương (theo mức lương 

cơ sở 1.490.000 đồng), các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp (chưa 

bao gồm các chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 

Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn); kinh phí thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập. 

Trường hợp tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập 

(không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 19% so với tổng chi sự nghiệp 

giáo dục, sẽ được bổ sung để đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp (phụ cấp khu 

vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nghề…), các 

khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

kinh phí công đoàn) tối đa 81%, chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tối thiểu 

19% (chưa kể nguồn thu học phí). 

Trên cơ sở định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục; các huyện, thị xã, 

thành phố phân bổ mức chi cho hoạt động giảng dạy và học tập của từng trường 

đảm bảo mức tối thiểu 12% so với tổng chi thường xuyên; phần kinh phí hoạt động 

giảng dạy và học tập còn lại, địa phương được phân bổ cho các hoạt động chung 

của ngành giáo dục, như: chi tiền công và hỗ trợ hoạt động cho lao động hợp đồng 
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làm công việc thừa hành, phục vụ; mua sắm, sửa chữa tài sản công phục vụ giảng 

dạy và học tập;…  

b) Ngoài định mức phân bổ theo tiêu chí dân số nêu trên, bổ sung kinh phí 

để thực hiện các chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 

Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

c) Định mức phân bổ nêu trên không bao gồm các nội dung chi sau:  

- Học bổng cho học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ;  

- Học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ: Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; 

- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP 

ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP;  

- Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-

CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ;  

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề. 

Phân bổ theo tiêu chí dân số trên 18 tuổi như sau: 

                                                        Đơn vị: đồng/người dân/năm. 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 26.100 

- Nhóm II 38.777 

- Nhóm III 49.342 

- Nhóm IV 60.637 

Định mức phân bổ trên đã bao gồm kinh phí thực hiện các loại hình đào tạo, 

dạy nghề (chính quy, tại chức, cử tuyển, đào tạo lại, các loại hình đào tạo dạy nghề 

khác), các cấp đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng chính trị,…của địa phương. 

3. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính. 

a) Khối huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện): 
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- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số (không bao gồm tiền lương và các 

khoản có tính chất lương): 

                                                           Đơn vị: đồng/người dân/năm. 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 17.614 

- Nhóm II 34.472 

- Nhóm III 48.250 

- Nhóm IV 59.800 

- Chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương: Căn cứ số biên 

chế được cấp có thẩm quyền giao và báo cáo của địa phương để xác định đảm bảo 

đủ các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương 

theo quy định hiện hành. 

- Trường hợp chi thường xuyên được tính theo tiêu chí dân số nhỏ hơn 25% 

so với tổng chi quản lý hành chính (không tính kinh phí phân bổ thêm để thực hiện 

các nhiệm vụ đặc thù), sẽ được bổ sung để đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 25%. 

- Phân bổ thêm để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù: 

+ Các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 

dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM) được phân bổ thêm 45 triệu 

đồng/tổ chức/năm; 

+ Phòng Tư pháp, Thanh tra, phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Dân tộc 

huyện, thị xã, thành phố được phân bổ thêm 35 triệu đồng/tổ chức/năm. 

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã Buôn Hồ và Văn phòng Huyện 

ủy, Thị uỷ Buôn Hồ được phân bổ thêm 2.500 triệu đồng/năm cho hai Văn phòng; 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Văn phòng Thành uỷ 

Buôn Ma Thuột được phân bổ thêm 3.500 triệu đồng/năm cho hai Văn phòng. 

+ Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 

08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp 

trách nhiệm đối với cấp ủy viên cấp huyện và hoạt động phí của đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện; kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Hỗ trợ kinh phí phát động quần chúng tại cơ sở ở cấp huyện, số tiền 350 

triệu đồng/năm; kinh phí thực hiện chế độ nhuận bút, báo cáo…theo Quyết định số 
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06-QĐ/TU ngày 03/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số tiền 500 triệu 

đồng/huyện/năm; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Hội có 

tính chất đặc thù (theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh), số tiền 70 triệu đồng/hội/năm; kinh phí thực hiện Quyết định 

số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ hoạt 

động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, số 

tiền 300 triệu đồng/huyện/năm; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-

HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách và các 

điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh, số tiền 200 triệu đồng/huyện/năm. 

- Định mức phân bổ trên đây đã bao gồm đầy đủ kinh phí để thực hiện các 

chế độ, chính sách theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2021. 

- Định mức kinh phí thực hiện tự chủ tài chính của các huyện, thị xã, thành 

phố: 

Trong số kinh phí chi quản lý hành chính được xác định theo tiêu chí dân số; 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giao tự chủ tài chính chi hoạt động thường 

xuyên cho các phòng, ban như sau: 

                                                               Đơn vị: đồng/biên chế/năm. 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 31.000.000 

- Nhóm II 32.000.000 

- Nhóm III 33.000.000 

- Nhóm IV 34.000.000 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp 

giáo dục): định mức kinh phí chi thường xuyên cho một biên chế áp dụng bằng 

85% định mức chi quản lý hành chính nêu trên. 

b) Khối xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã):  

- Khoán quỹ tiền lương (đã bao gồm phụ cấp và các khoản đóng góp), quỹ 

tiền thưởng và chi thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã bình quân là 

120 triệu đồng/biên chế/năm; 

- Khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 

để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo 

quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, như sau: 

+ Loại 1: Khoán quỹ phụ cấp bằng 22,96 lần mức lương cơ sở; 

+ Loại 2: Khoán quỹ phụ cấp bằng 19,68 lần mức lương cơ sở; 
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+ Loại 3: Khoán quỹ phụ cấp bằng 16,74 lần mức lương cơ sở. 

- Khoán kinh phí hoạt động cho 5 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cụ thể 

như sau: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 20 triệu đồng/năm; Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn 

Thanh niên Cộng sản HCM: 17 triệu đồng/tổ chức/năm. 

- Khoán quỹ phụ cấp chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố, như sau: 

Khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, buôn, tổ dân phố. Riêng đối 

với thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự; thôn, buôn thuộc xã biên giới được khoán quỹ phụ cấp bằng 

5,0 lần mức lương cơ sở. 

- Hỗ trợ kinh phí chi trả người tham gia trực tiếp công việc thôn buôn, tổ dân 

phố như sau: 

  + Thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, buôn thuộc xã trọng 

điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn, buôn thuộc xã biên giới: 15 triệu 

đồng/thôn, buôn/năm; 

  + Thôn, buôn thuộc các xã còn lại và tổ dân phố: 12 triệu đồng/thôn, 

buôn/năm. 

- Các xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ được bổ sung thêm 60 triệu đồng/xã/năm. 

- Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 

của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn; kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp 

trách nhiệm đối với cấp ủy viên cấp xã và hoạt động phí của đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp xã; kinh phí thực hiện một số chế độ chính sách do Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành như: Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em; đội công tác xã hội tình nguyện; phụ cấp cán bộ khuyến nông; phụ cấp cán bộ 

thú y; trung tâm học tập cộng đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-

QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ hoạt động công 

tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, số tiền 50 triệu 

đồng/xã/năm; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách và các điều kiện 
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đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, số 

tiền 30 triệu đồng/xã/năm; kinh phí phục vụ công tác phát động quần chúng tại ở 

cơ sở, số tiền 30 triệu đồng/xã/năm; 

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã biên giới 350 triệu đồng/xã/năm. 

c) Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở mức khoán quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng, quỹ phụ cấp và kinh 

phí thường xuyên cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết này; các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định.  

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

                                                                Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 13.764 

- Nhóm II 20.875 

- Nhóm III 27.518 

- Nhóm IV 35.414 

- Định mức phân bổ trên đã bao gồm các chính sách ưu tiên đối với vùng 

đồng bào dân tộc theo các chế độ, chính sách đã ban hành. 

b) Khối xã: Bình quân 52,4 triệu đồng/xã/năm. 

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

                                                          Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 11.904 

- Nhóm II 15.656 

- Nhóm III 20.110 

- Nhóm IV 24.682 

- Định mức phân bổ trên đã bao gồm kinh phí thực hiện tăng thời lượng phát 

sóng phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc. 

Ngoài ra các huyện có trạm phát lại phát thanh, truyền hình được phân bổ 

thêm 410 triệu đồng/năm.  

b) Khối xã: Bình quân 52,4 triệu đồng/xã/năm. 

6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao. 
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a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

                                                              Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 7.812 

- Nhóm II 8.768 

- Nhóm III 11.642 

- Nhóm IV 15.239 

- Định mức phân bổ trên đã bao gồm chế độ đối với các vận động viên, khen 

thưởng đối với vận động viên có thành tích cao, thực hiện nhiệm vụ phát triển 

phong trào thể thao quần chúng. 

b) Khối xã: Bình quân 31,5 triệu đồng/xã/năm. 

7. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 24.304 

- Nhóm II 26.650 

- Nhóm III 29.730 

- Nhóm IV 32.537 

- Định mức trên không bao gồm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội 

hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, mức hỗ trợ theo chế độ quy định. 

b) Khối xã: bình quân 40,3 triệu đồng/xã/năm. 

- Bổ sung kinh phí chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ theo Nghị quyết số 

08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Định mức phân bổ cho ngân sách huyện và xã trên đã bao gồm kinh phí để 

thực hiện chế độ theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 

của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 

hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 

1995; kinh phí hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại nhà 

theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh.  

8. Định mức phân bổ chi quốc phòng. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm 



CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/01+02/Ngày 10-01-2022 25

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 15.810 

- Nhóm II 18.000 

- Nhóm III 23.940 

- Nhóm IV 27.940 

- Huyện có tiểu đội thường trực chiến đấu được phân bổ thêm 850 triệu 

đồng/tiểu đội/năm. 

- Huyện có biên giới được phân bổ thêm 700 triệu đồng/năm. 

- Bổ sung thêm cho thành phố Buôn Ma Thuột kinh phí phụ cấp trách nhiệm 

dân quân tự vệ giữ chức vụ chỉ huy các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn 

Thành phố. 

b) Khối xã: Bình quân 320 triệu đồng/xã/năm. 

- Phân bổ thêm cho xã biên giới 300 triệu đồng/xã/năm; 

- Bổ sung kinh phí phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng theo Nghị quyết 

số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Định mức phân bổ cho ngân sách huyện và xã trên đã đảm bảo kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng của ngân sách địa phương theo quy định của Luật 

NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản 

đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng; trợ cấp ngày công lao động 

đối với dân quân theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. 

9) Định mức phân bổ chi an ninh. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

                                                                Đơn vị: đồng/người dân/năm 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 7.378 

- Nhóm II 8.775 

- Nhóm III 10.773 

- Nhóm IV 13.208 

- Huyện có biên giới được phân bổ thêm 650 triệu đồng/năm. 

b) Khối xã: Bình quân 108,5 triệu đồng/xã/năm. 

- Phân bổ thêm cho xã biên giới 250 triệu đồng/xã/năm. 

- Bổ sung kinh phí phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố theo nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Định mức phân bổ cho ngân sách huyện và xã trên đã đảm bảo kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ an ninh của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN và 



26 CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/01+02/Ngày 10-01-2022

các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản đối với 

một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh; kinh phí hỗ trợ cho công an xã. 

10. Định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau:                              

  Đơn vị: đồng/người dân/năm. 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ 

- Nhóm I 104.159 

- Nhóm II 175.957 

- Nhóm III 200.285 

- Nhóm IV 230.017 

- Đối với các đô thị được phân bổ thêm: 140.000 triệu đồng/đô thị loại 

I/năm; 85.000 triệu đồng/đô thị loại II/năm; 24.000 triệu đồng/đô thị loại III/năm; 

17.000 triệu đồng/đô thị loại IV/năm; 8.500 triệu đồng/đô thị loại V/năm (đối với 

đô thị loại V được UBND tỉnh quyết định công nhận trong thời kỳ ổn định ngân 

sách sẽ không được bổ sung kinh phí).  

- Thành phố Buôn Ma Thuột được phân bổ thêm 60% định mức theo tiêu chí 

dân số để thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.  

b) Khối xã: Bình quân 400 triệu đồng/xã/năm. 

Định mức trên không bao gồm: Kinh phí hỗ trợ sử dụng giá dịch vụ, sản 

phẩm công ích thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ; kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

a) Khối huyện: 

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số như sau: 

                                                                      Đơn vị: đồng/người dân/năm. 

Nhóm địa bàn Định mức phân bổ  

- Nhóm I 30.803 

- Nhóm II 35.802 

- Nhóm III 40.645 

- Nhóm IV 46.554 

- Thành phố Buôn Ma Thuột được phân bổ thêm 60% định mức theo tiêu chí 

dân số để thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.  

b) Khối xã: Bình quân 80 triệu đồng/xã/năm. 

12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học công nghệ. 

Phân bổ để chi hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ: 
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- Thành phố Buôn Ma Thuột: 1.000 triệu đồng/năm; 

- Mỗi huyện, thị xã: 500 triệu đồng/năm. 

13. Định mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách. 

- Phân bổ theo tỷ lệ bằng 0,5% tổng các khoản chi từ mục 1 đến mục 12. 

- Huyện biên giới được phân bổ thêm 800 triệu đồng/năm để thực hiện 

nhiệm vụ đối ngoại với các địa phương nước bạn. 

14. Dự phòng ngân sách. 

Phân bổ bằng 2,5% tổng chi thường xuyên. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 

định mức phân bổ trên làm căn cứ xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách năm 

2022 và thời kỳ ổn định ngân sách mới.  

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông 

qua ngày 10 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 và áp dụng từ năm ngân sách 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo 

quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội./. 
   

CHỦ TỊCH 

 
 

  

 

 Y Vinh Tơr 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:13/2021/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

     
NGHỊ QUYẾT 

Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy 

và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

    
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 

   
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành QCVN06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy cho nhà và công trình; 

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa 

vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu 

lực; Báo cáo thẩm tra số 149/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban 
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Pháp chế, Hội dồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh không 

đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) được đưa 

vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu 

lực. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này. 

b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động 

PCCC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật được áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp 

dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ sở: là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu 

chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định. 

2. Cơ sở đảm bảo yêu cầu về PCCC: là cơ sở đáp ứng các nội dung quy định 

tại Điều 20 Luật PCCC. 

3. Cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC: là cơ sở không đáp ứng ít nhất 

một trong các yêu cầu, biện pháp quy định tại Điều 20 Luật PCCC. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về 

PCCC; trường hợp không thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC theo quy định 

thì được áp dụng quy định tại Nghị quyết này. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ổn định 

hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài.  

3. Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về PCCC theo hướng ổn định 

phục vụ phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con 

người, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và Nhân dân. 
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Điều 4. Quy định giải pháp kỹ thuật đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu 

về phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và 

chữa cháy có hiệu lực 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở không đảm bảo yêu cầu về 

PCCC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có 

hiệu lực phải thực hiện các biện pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm 

bảo yêu cầu về PCCC, cụ thể như sau: 

1. Bậc chịu lửa 

a) Sử dụng vật liệu phù hợp lắp đặt trần, tường ngăn cháy để nâng cao giới 

hạn chịu lửa của các cấu kiện bảo đảm theo quy định; 

b) Đối với các kết cấu của nhà, công trình như cột, dầm, sàn, hệ kết cấu dỡ, 

mái, tường… có giới hạn chịu lửa thấp hơn quy định thì bổ sung hệ thống chữa 

cháy tự động sprinkler, màn nước ngăn cháy, sơn chống cháy, bọc bằng gạch, trát 

bằng thạch cao hoặc xi măng, bê tông hoặc bê tông đá bọt phun lên cấu kiện để 

tăng giới hạn chịu lửa. 

2. Giao thông phục vụ chữa cháy 

a) Khai thác khả năng tiếp cận đến cơ sở thông qua đường giao thông nội bộ 

của các cơ sở liền kề nếu đảm bảo đường, bãi đỗ cho xe chữa cháy; xây dựng quy 

chế phối hợp giữa các cơ sở để đảm bảo được yêu cầu của đường và bãi đỗ cho xe 

chữa cháy khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; 

b) Đối với các cơ sở trong đô thị, cho phép tiếp cận từ trên mái của các cơ sở 

liền kề nhau; 

c) Trang bị máy bơm chữa cháy khiêng tay và đảm bảo nguồn nước để phục 

vụ chữa cháy; 

d) Lắp đặt bổ sung hệ thống lăng giá phun nước (monitor) được điều khiển 

bằng tay trong cơ sở dọc theo chiều dài phía xe chữa cháy không tiếp cận được, 

khoảng cách giữa các lăng theo bán kính bảo vệ của lăng giá; hệ thống lăng giá này 

được kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước của cơ sở và họng chờ tiếp nước từ 

xe chữa cháy tại vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận được; 

đ) Bổ sung các họng tiếp nước từ chỗ xe chữa cháy có thể triển khai tiếp nước 

đến hệ thống chữa cháy của cơ sở. Nếu cơ sở có đường nội bộ kích thước nhỏ hơn 

3,5 mét thì phải mở thêm các cửa tiếp cận từ ngoài vào trong; tại mỗi vị trí cửa 

phải bố trí họng nước chữa cháy ngoài nhà được kết nối trực tiếp đến đường ống 

cấp nước có bố trí họng tiếp nước tại vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận được; 

e) Trang bị mặt nạ lọc độc trên mỗi tầng để phục vụ người sử dụng trong quá 

trình thoát nạn. 
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3. Khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy 

a) Trang bị bổ sung đầu phun sprinkler tự động hoặc màn nước ngăn cháy 

trên các ô cửa sổ, vách kính, tại vị trí bố trí các vật liệu không bảo đảm giới hạn 

chịu lửa; 

b) Tăng giới hạn chịu lửa các cấu kiện xây dựng chính, các vật liệu nằm trên 

tường ngoài của cơ sở; xây bổ sung tường, vách ngăn cháy ở mặt tiếp giáp với các 

cơ sở xung quanh hoặc ốp tấm, vật liệu chống cháy bên trong các cửa sổ, lỗ cửa;  

c) Bổ sung giải pháp phân vùng ngăn cháy, bố trí chất cháy cách xa tường tiếp 

giáp với cơ sở xung quanh; giảm tải trọng chất cháy bố trí trong cơ sở. 

4. Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng 

a) Điều chỉnh công năng phù hợp với quy định tại Bảng H.5 Phụ lục H ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy cho nhà và công trình; 

b) Quá trình vận hành, hoạt động phải hạn chế số người đối với các công năng 

bố trí ở các tầng cao hoặc các tầng hầm của cơ sở để bảo đảm thoát nạn nhanh 

chóng không bị ùn tắc khi tổ chức thoát nạn; 

c) Bố trí công năng sử dụng trong cơ sở cần tính toán đến thời gian sử dụng 

trong ngày, thể trạng, lứa tuổi của người sử dụng để đưa ra phương án thoát nạn an 

toàn cho các khu vực. Đối với các khu vực có nhóm người hạn chế về vận động 

như: trẻ em, người già, người bệnh, người khuyết tật… phải điều chỉnh bố trí ở các 

tầng thấp; 

d) Lắp đặt 03 nguồn điện cấp cho bơm chữa cháy và camera giám sát trạng 

thái phòng bơm; bố trí nút ấn điều khiển bơm tại phòng trực chống cháy; chế độ 

ngắt của bơm chữa cháy phải bằng tay, không được tự ngắt bằng công tắc áp lực. 

5. Giải pháp ngăn cháy lan 

a) Nâng bậc chịu lửa của công trình để bảo đảm diện tích khoang cháy theo 

quy định bằng cách tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng; 

b) Bổ sung hệ thống chữa cháy sprinkler, màn nước ngăn cháy để bảo vệ cấu 

kiện xây dựng trước tác động của đám cháy, tăng giới hạn chịu lửa của các cấu 

kiện này; 

c) Cho phép thay đổi tường ngăn cháy bằng vùng ngăn cháy với chiều rộng 

không nhỏ hơn 12 mét. Các phòng trong vùng ngăn cháy không được sử dụng hay 

bảo quản các chất khí, chất lỏng và vật liệu dễ cháy cũng như các quá trình tạo bụi 

dễ cháy. Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện và bộ phận của cơ sở trong vùng ngăn 
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cháy phải đảm bảo tối thiểu 45 phút đối với tường ngăn giữa vùng ngăn cháy và 

các khu vực khác; tối thiểu 15 phút đối với vách ngăn; tối thiểu 150 phút đối với 

cột và tối thiểu 45 phút đối với sàn, mái và tường ngoài;  

Trong các cơ sở một tầng có bậc chịu lửa III, IV, V không sử dụng bảo quản 

các chất khí, chất lỏng dễ cháy, không có các quá trình tạo ra bụi dễ cháy cho phép 

thay thế tường ngăn cháy bằng vùng ngăn cháy với chiều rộng không nhỏ hơn 06 

mét; 

d) Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách ngăn cháy theo quy định thì 

cho phép thiết kế giải pháp màn nước ngăn cháy nhưng phải đảm bảo ngăn chặn 

lan truyền của khói giữa các khoang cháy; 

đ) Bổ sung các hệ thống, thiết bị chữa cháy như hệ thống chữa cháy tự động 

sprinkler, thiết bị chữa cháy tự động bằng bột, khí nhằm hạn chế diện tích, cường 

độ và thời gian cháy; 

e) Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, nổ, sắp xếp hàng hóa tạo khoảng 

cách an toàn PCCC đến khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện. 

6. Giải pháp thoát nạn 

a) Bổ sung thêm lối ra thoát nạn thứ hai là thang sắt ngoài nhà; bổ sung lối 

thoát nạn khẩn cấp, lối đi qua ban công, lô gia hoặc mái sang các cơ sở liền kề có 

cùng độ cao; 

b) Hạn chế số người có mặt cùng lúc trong cơ sở để bảo đảm mật độ, dòng 

người thoát nạn; 

c) Trang bị các thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ống tụt, 

dây hạ chậm, mặt nạ lọc độc để thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp xảy ra cháy, 

nổ; 

d) Nếu bố trí các thang hở, thang rẻ quạt thì phải bổ sung các giải pháp ngăn 

cháy, chống tụ khói, chỉ dẫn thoát nạn cho các thang bộ này như: Các cửa sập ngăn 

cháy trước lối vào thang; các quạt cắt gió ngăn hành lang và khu vực cầu thang bộ; 

sơn phản quang chỉ dẫn tại các bậc thang rẻ quạt để nhận biết; trang bị bổ sung đầu 

phun chữa cháy sprinkler tự động tại vị trí hành lang trước khi vào cầu thang hở 

hoặc có giải pháp mở các ô thoáng ở mặt ngoài của cầu thang bộ trong nhà để đảm 

bảo cầu thang được thông gió, thoát khói tự nhiên…; 

đ) Tăng cường biện pháp bảo vệ người trên đường thoát nạn bằng các giải 

pháp bố trí mặt bằng không gian; 

e) Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng nằm trên bề mặt kết 

cấu gian phòng, hành lang, đường thoát nạn; 



CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/01+02/Ngày 10-01-2022 33

g) Bổ sung trang bị các phương tiện, hệ thống kỹ thuật về PCCC như: hệ 

thống báo cháy, chữa cháy tự động, các loại bình chữa cháy xách tay…; 

h) Bổ sung giải pháp về thông báo, tổ chức thoát nạn bằng hệ thống thông 

báo, hướng dẫn thoát nạn hoặc bố trí người trực 24/24 giờ để kịp thời báo động và 

hướng dẫn thoát nạn; 

i) Cho phép sử dụng thang cuốn, thang leo để thoát nạn; thang cuốn phải được 

liên động với hệ thống báo cháy tự động (tự động dừng hoạt động khi có tín hiệu 

báo cháy), bổ sung sơn phản quang bậc thang cuốn, trang bị đèn chiếu sáng sự cố, 

đèn chỉ dẫn thoát nạn. 

7. Trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy 

a) Sử dụng hệ thống báo cháy tự động không dây đối với các công trình quy 

mô nhỏ và vừa để thay thế hệ thống báo cháy thông thường; 

b) Đối với các công trình hiện hữu, không phải thi công, sửa chữa ảnh hưởng 

đến kết cấu của cơ sở thì trang bị các hệ thống, thiết bị PCCC mới theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về PCCC của nước ngoài như: hệ thống báo cháy không dây, hệ 

thống chữa cháy tự động bằng khí (aerosol), hệ thống chữa cháy khí cục bộ, hệ 

thống phun sương cao áp…; 

c) Khi trang bị các hệ thống, thiết bị chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC 

của Việt Nam quy định thì áp dụng các tiêu chuẩn về PCCC của nước ngoài theo 

khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013. 

8. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu 

trên phải thay đổi tính chất, công năng sử dụng công trình để đảm bảo yêu cầu về 

PCCC. Trường hợp cơ sở đang tạm ngừng hoạt động mà tiến hành hoạt động trở 

lại từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cũng phải thực hiện các biện pháp 

khắc phục tại Điều này. 

9. Từ ngày 01/01/2024, các cơ sở không thực hiện đầy đủ giải pháp khắc phục 

hoặc không thay đổi tính chất sử dụng để đảm bảo yêu cầu về PCCC thì cơ quan 

quản lý Nhà nước về PCCC theo phân cấp thực hiện các biện pháp xử lý theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quy định việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến 

sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi 

đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án di chuyển cơ sở khi không đảm bảo khoảng 

cách an toàn về PCCC và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, thực hiện 
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việc di chuyển cơ sở theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trước khi thực hiện việc di 

dời theo kế hoạch, phải tăng cường các biện pháp về PCCC; đồng thời, trang bị bổ 

sung phương tiện, hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật liên quan về PCCC theo 

quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC cho nhà 

và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; sau khi di chuyển phải đảm 

bảo các yêu cầu về PCCC theo đúng quy định. 

2. Từ ngày 01/01/2025, các cơ sở là loại hình kho chứa và công trình chế biến 

sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông 

người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC không thực hiện di chuyển 

thì phải đình chỉ hoạt động. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

 a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận của Nhân dân và toàn hệ thống chính trị để đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết này. 

b) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; phê duyệt kế hoạch, phương án di 

chuyển và quyết định các nội dung cụ thể theo thẩm quyền để thực hiện di chuyển các 

cơ sở quy định tại Điều 5 Nghị quyết này phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp thứ 

Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Y Vinh Tơr 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 41/2021/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 23 tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc 

thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội  

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 
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Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

567/TTr-STNMT ngày 22 tháng 11 năm 2021; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công 

văn số 1517/STP-XD&KTVB ngày 14/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế phối hợp giữa 

các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị cơ liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá việc thực hiện 

Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 

2022 và thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc và 

cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Bãi bỏ 

Điều 4 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế 
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hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu  

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  

vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội  

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND  

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong 

việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định Luật Đất đai năm 2013. 

2. Các trường hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng nhưng không thực hiện thu hồi đất, được áp dụng theo Quy định này.  

3. Những nội dung không được quy định tại Quy định này, thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013. 

3. Tổ chức lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

4. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện dự án. 

Điều 3. Tổ chức lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi 

chung là Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện) chịu trách nhiệm thực hiện lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

của đơn vị mình trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 
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2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện 

tích được giao quản lý. 

3. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đơn vị lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo tiến độ dự án đầu tư. 

 Việc thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực 

hiện thông qua giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc 

thông qua Hợp đồng được ký kết với Chủ Đầu tư thực hiện dự án.  

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT, ĐIỀU 

TRA, KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC, KIỂM ĐẾM 

Điều 4. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, 

trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công 

khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị 

trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 5. Lập và ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm  

1. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính  

Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi cung là Ủy ban nhân dân cấp xã) rà soát, xác định 

khu vực thực hiện dự án đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính hay chưa được đo 

đạc, lập bản đồ địa chính, làm cơ sở để triển khai thực hiện như sau: 

a) Trường hợp khu vực thực hiện dự án đã đo đạc, lập bản đồ địa chính 

Chủ đầu tư chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến dự án, làm việc với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện dự án để cập nhật ranh giới dự án 

lên bản đồ địa chính, xác định ranh giới, diện tích, loại đất, đối tượng thu hồi 
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đất; Lập văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu cung cấp thông tin các 

thửa đất trong phạm vi thực hiện dự án. Trường hợp chỉ thu hồi một phần thửa 

đất thì phải chỉnh lý phần đất bị thu hồi và phần đất không thu hồi để làm cơ sở 

chỉnh lý lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung 

là Giấy chứng nhận).  

Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông tin cho Chủ đầu tư theo quy 

định trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu cung 

cấp thông tin. 

 Chủ đầu tư chuyển thông tin cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

b) Trường hợp khu vực thực hiện dự án chưa đo đạc, lập bản đồ địa chính 

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán 

theo quy định và gửi Thiết kế kỹ thuật - dự toán, kèm theo hồ sơ Văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền về dự án đầu tư đã được phê duyệt về Sở Tài nguyên và 

Môi trường để thẩm định. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi Chủ đầu tư hoàn 

thiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc tính từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định. 

Chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự 

toán theo quy định; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc để tư 

vấn thực hiện; tổ chức kiểm tra sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 

25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính, Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 

phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt sản 

phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính về Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt sản phẩm đo đạc, lập 

bản đồ địa chính trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 

Chủ đầu tư dự án lập văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu 

cung cấp thông tin các thửa đất trong phạm vi thực hiện dự án 

Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông tin cho Chủ đầu tư trong thời 

hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin. 

Chủ đầu tư chuyển thông tin thửa đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư.  
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2. Chủ đầu tư làm việc với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch thu hồi đất. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thiện kế 

hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm gửi Phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

Nội dung kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực 

hiện theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.   

Điều 6. Thông báo thu hồi đất 

1. Trường hợp khu đất thu hồi mà người sử dụng đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc có giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật 

Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; khoản 16 Điều 2 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Căn cứ vào hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính (hoặc bản đồ trích đo), trích 

lục bản đồ, lập danh sách những người có đất trong khu vực thu hồi, chuyển 

danh sách kèm theo trích lục bản đồ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu ban hành thông báo thu hồi đất. Gửi thông báo thu hồi đất sau khi đã được 

phê duyệt cho người có đất bị thu hồi và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã 

để niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; địa điểm 

sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; thông báo trên đài truyền 

thanh cấp xã hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức họp phổ biến 

đến người dân trong khu vực có đất thu hồi. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thông báo thu hồi 

đất chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc khi nhận được hồ sơ của tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

c. Ủy ban nhân dân cấp xã 

Niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; địa 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; thông báo trên đài 

truyền thanh cấp xã hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức họp phổ 

biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi. 
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2. Trường hợp khu vực đất thu hồi mà người sử dụng đất không có Giấy 

chứng nhận hoặc giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai 

năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; khoản 16 Điều 2 Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Căn cứ vào hồ sơ địa chính (nếu có), bản đồ địa chính (hoặc bản đồ trích 

đo bản đồ địa chính) lập danh sách thửa đất kèm theo bản đồ ghi rõ khu vực, 

thôn, buôn, xứ đồng có đất bị thu hồi gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu ban hành thông báo thu hồi đất. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã để 

niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; thông báo trên đài truyền thanh 

cấp xã hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức họp phổ biến đến 

người dân trong khu vực có đất thu hồi. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thông báo thu hồi 

đất. Nội dung thông báo nêu rõ khu vực, thôn, buôn, xứ đồng có đất bị thu hồi; 

bản liệt kê các thửa đất bị thu hồi kèm theo bản đồ địa chính.  

c) Ủy ban nhân dân cấp xã 

Niêm yết thông báo thu hồi đất kèm theo hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; thông báo 

trên đài truyền thanh cấp xã hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức 

họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi. 

Điều 7. Kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền 

với đất  

1. Căn cứ Kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi đất, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp xã rà soát đối tượng sử dụng đất, phát tờ khai và hướng dẫn cho người có 

đất thu hồi tự kê khai; thực hiện kiểm tra hiện trạng đất đai; đo đạc, kiểm đếm 

tài sản gắn liền với đất. Quá trình thực hiện mời thêm các thành phần tham gia 

gồm: Đại diện Chủ đầu tư, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, 

Tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn, buôn nơi có đất thu hồi, đại diện những 

người có đất thu hồi thuộc phạm vi thực hiện dự án do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã giới thiệu. 

Người có đất, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi khu đất thu hồi có 

trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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2. Nội dung kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền 

với đất 

a) Kiểm tra hiện trạng về đất đai: Kiểm tra tính pháp lý, đối tượng sử 

dụng đất, ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng, diện tích đất thu hồi, loại đất thu 

hồi. 

b) Đo đạc, kiểm đếm về tài sản (nhà, vật kiến trúc trên đất, các công trình 

phục vụ sinh hoạt, mồ mả...): Kiểm đếm từng hạng mục nhà, vật kiến trúc; đánh 

giá kết cấu, cấp hạng nhà theo tiêu chí quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật 

kiến trúc và di chuyển mồ mả; xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn của 

từng công trình trên diện tích đất thu hồi. 

c) Đo đạc, kiểm đếm về cây trồng: Đo đạc, kiểm đếm về số lượng cây, 

loại cây, kích thước, tuổi cây và phân loại cây trồng đối với cây lâu năm. 

3. Kết quả kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền 

với đất phải lập thành biên bản có chữ ký của người có đất thu hồi và kèm theo 

bản vẽ sơ đồ nhà, các công trình, vật kiến trúc để làm tài liệu xác lập số lượng, 

chất lượng tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. 

4. Biên bản kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền 

với đất được lập thành 01 (một) bản gốc và 07 (bảy) bản chính (Biên bản phải có 

đầy đủ chữ ký của đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia và đóng dấu xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi). Bản gốc Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường lưu trữ trong hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của 

pháp luật, 07 (bảy) bản chính (01 bản giao cho người có đất, tài sản gắn liền với 

đất thu hồi và 06  bản lưu kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác thẩm định, trình 

phê duyệt phương án theo đúng quy định của pháp luật). 

5. Trường hợp đã thông báo lần thứ hai mà người có đất bị thu hồi không 

có mặt thì thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo Điều 10 của Quy định này. 

Điều 8. Xử lý các trường hợp cụ thể trong kiểm đếm hiện trạng đất 

đai, tài sản gắn liền với đất 

1. Trường hợp tài sản trên đất là nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với 

đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai năm 2013, Điều 9 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP thuộc trường hợp phải đánh giá chất lượng còn lại của nhà, công 

trình xây dựng khác làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ: Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng và các phòng, đơn vị có liên quan khác tiến hành xác định lại 

chất lượng còn lại của nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.  
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2. Trường hợp nhà, công trình có quy mô, kết cấu phức tạp, không có 

trong bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh hoặc 

tài sản trên đất và công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc trường hợp phải di chuyển 

và lắp đặt tại vị trí khác: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuê đơn vị tư vấn có chức năng để đánh giá chất lượng và lập phương án hỗ trợ 

di dời. Chi phí thuê đơn vị tư vấn được tính vào chi phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ theo Quy định 

về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở và đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn 

lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì 

Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp 

thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của 

pháp luật và được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Trường hợp phải thu hồi đất do phát sinh theo quy định tại Khoản 3 

Điều này: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với 

Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp 

huyện xác định cụ thể ranh giới khu đất thu hồi bổ sung, lập trích lục bản đồ địa 

chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi. 

5. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo quy định nhưng đã chết trước thời điểm đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất 

đai, tài sản gắn liền với đất mà chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định thì việc 

kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất được thực 

hiện với sự tham gia của những người thuộc diện thừa kế hoặc người đại diện 

cho những người thuộc diện thừa kế. 

6. Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì việc kiểm tra hiện trạng đất 

đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất được tiến hành với sự tham gia 

của người chuyển quyền sử dụng đất và người nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

Việc thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có 

tên trong Giấy chứng nhận. 

7. Trường hợp thửa đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp người có đất thu hồi không có mặt khi 

tiến hành kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất 

mà đã được thông báo theo quy định thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
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trợ, tái định cư vẫn tổ chức kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản 

gắn liền với đất; các thành viên tham gia kiểm đếm, đại diện thôn, buôn, tổ dân 

phố ký xác nhận sự việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

8. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bao gồm nhiều loại đất trên cùng 

một thửa đất nhưng không thể hiện vị trí của từng loại đất mà ranh giới dự án 

chỉ thu hồi một phần diện tích của thửa đất đó, thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng 

đất thực tế để xác định loại đất của phần diện tích thu hồi. 

9. Trường hợp người có đất thu hồi có mặt nhưng không ký biên bản thì 

phải ghi nhận rõ sự việc, lý do từ chối ký biên bản và các thành viên của tổ kiểm 

đếm, đại diện thôn, buôn, tổ dân phố ký xác nhận sự việc, Ủy ban nhân dân cấp 

xã xác nhận. 

10. Quá trình kiểm tra hiện trạng đất đai phát hiện trích lục bản đồ địa 

chính có sai sót, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách 

nhiệm lập biên bản với người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề (nếu có), có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về biến động thửa đất, tổng hợp danh sách 

các thửa đất biến động (kèm theo hồ sơ) gửi Chủ đầu tư để hợp đồng dịch vụ với 

Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục đo đạc, chỉnh lý thửa đất, khu đất có biến 

động theo quy định, cung cấp lại trích lục bản đồ địa chính thửa đất để hoàn 

thiện hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

Điều 9. Trình tự ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc 

1. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

kiểm đếm bắt buộc.  

2. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

3. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất thu hồi giao quyết định kiểm đếm bắt buộc cho người bị kiểm 

đếm bắt buộc. Việc giao quyết định phải được ký nhận, trường hợp người bị 

kiểm đếm bắt buộc không nhận thì lập biên bản có chứng kiến đại diện thôn, 

buôn, tổ dân phố. 

Điều 10. Trình tự thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 

định kiểm đếm bắt buộc 
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1. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định thành lập Ban 

cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.  

2. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và 

quyết định thành lập Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.  

3. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt 

buộc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi giao quyết định cưỡng chế 

quyết định kiểm đếm bắt buộc cho người bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. 

Việc giao quyết định phải được ký nhận, trường hợp người bị cưỡng chế kiểm 

đếm bắt buộc không nhận thì lập biên bản có chứng kiến đại diện thôn, buôn, 

tổ dân phố. 

4. Thành phần Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

Thành phần Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc gồm: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Trưởng ban; 

b) Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị hoặc Kinh tế 

và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Kinh 

tế - Thành viên; 

c) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - Thành viên; 

d) Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - 

Thành viên. 

Điều 11. Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

1. Sau khi vận động, thuyết phục, đối thoại và niêm yết công khai quyết 

định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc mà người bị cưỡng chế 

vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc, Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc xây dựng Kế 

hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và dự toán kinh phí 

cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Kinh phí 

cho hoạt động cưỡng chế thực hiện theo Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, 
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nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Kế hoạch cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được gửi 

đến Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân cấp 

xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Công an cấp xã; các cơ quan nội 

chính cấp huyện để phối hợp và để các cơ quan có liên quan đảm bảo an ninh, 

trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế. 

Khi nhận được Kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, Công an cấp huyện 

chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự trong quá trình thi hành 

quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

2. Khi tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, Ban 

cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc mời thêm các thành phần 

khác để chứng kiến như sau: 

a) Đại diện các Hội, đoàn thể mà người bị cưỡng chế là thành viên của 

Hội, đoàn thể đó; 

b) Hai (02) người làm chứng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

xã giới thiệu. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không liên 

quan trực tiếp đến đất đai, tài sản cưỡng chế. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp xã, đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tham gia Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc, Chủ đầu tư (nếu có) thực hiện việc kiểm đếm hiện trạng đất đai, đo đạc, 

kiểm đếm tài sản gắn liền với đất thu hồi. 

Mục 2 

LẬP, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÀ  

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 12. Xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo 

lập tài sản và các nội dung có liên quan 

Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản, 

hồ sơ kiểm tra hiện trạng đất đai, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất, do Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển đến, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm, tình trạng sử dụng 

đất và thời điểm tạo lập tài sản; xác nhận các nội dung khác có liên quan. 

Điều 13. Xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường  

1. Trường hợp giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
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a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào kế 

hoạch thu hồi đất xây dựng phương án giá đất cụ thể theo quy định tại Thông tư 

số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hoặc thuê tư vấn thực hiện xây dựng phương án giá đất 

cụ thể trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua và hoàn thiện phương án giá 

đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các phòng, 

ban có liên quan thông qua phương án giá đất. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng 

thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt: Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào kế hoạch thu hồi đất xây 

dựng phương án giá đất cụ thể theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hoặc thuê tư vấn thực hiện xây dựng giá đất cụ thể gửi Phòng Tài nguyên 

và Môi trường kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cấp 

huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Điều 14. Trình tự thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

1. Hồ sơ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: 

a)  Văn bản đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

b) Biên bản về việc niêm yết công khai, biên bản kết thúc công khai 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bản tổng hợp cụ thể những ý kiến 

không đồng ý và ý kiến khác của người có đất thu hồi đối với phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

c)  Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm: Thuyết minh; Bảng tổng hợp Phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi 

tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi; 

Biên bản đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất; các tài 

liệu có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất thu thập được từ các cơ 

quan, đơn vị và người có đất thu hồi (nếu có); Dự toán chi phí thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư); 
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d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

đ) Các tài liệu có liên quan làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cho người bị thu hồi đất. 

2. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở Tài nguyên 

và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải chỉnh sửa, bổ sung thì phải lập biên bản ghi 

rõ ý kiến yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung cụ thể của các cơ quan, đơn vị tham gia 

thẩm định. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn chỉnh 

theo yêu cầu và phải tổ chức thẩm định lại.  

3. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 1 Điều này do Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường gửi đến; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 15. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng  

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo thời gian, địa điểm, việc chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để chi trả cho người có đất bị 

thu hồi theo quy định tại Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.  

Trường hợp Chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí, không đảm bảo thời gian 

chi trả cho người có đất bị thu hồi theo quy định thì phải chịu trách nhiệm chi trả 

thêm khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế 

tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm chi trả. 

2. Người có đất bị thu hồi khi nhận tiền phải ký nhận và bàn giao bản 

chính Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; khoản 16 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan; có trách 

nhiệm bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận tiền. 
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Trường hợp Giấy chứng nhận đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại 

hoặc tổ chức tín dụng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thông báo cho Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng biết để thống nhất 

thực hiện việc chi trả và thu hồi Giấy chứng nhận. 

Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận, thì người có đất thu hồi phải khai 

báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, đăng tin trên phương tiện thông tin 

đại chúng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy 

chứng nhận tại trụ sở. Việc chi trả được thực hiện sau 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày niêm yết thông báo. 

3. Sau 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận thông báo mà người có đất thu 

hồi không đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước. 

4. Trường hợp chi trả theo Khoản 6 Điều 8 Quy định này, khi chi trả tiền 

mời bên chuyển quyền sử dụng đất (có tên trong Giấy chứng nhận) và bên nhận 

chuyển quyền sử dụng đất, người ký nhận tiền vào phiếu chi là người chuyển 

quyền đứng tên theo Giấy chứng nhận. Việc xử lý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

do bên chuyển quyền sử dụng đất và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất tự thỏa 

thuận, thống nhất. Trường hợp có tranh chấp thì số tiền bồi thường, hỗ trợ được 

gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước và thực hiện chi trả sau khi giải 

quyết xong tranh chấp.   

Trường hợp người chuyển quyền đã đi khỏi địa phương thì Tổ chức bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và 

niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Trường hợp không rõ địa 

chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương 03 (ba) số liên tiếp. Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày, 

kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại 

chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Tổ chức 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả cho bên nhận chuyển quyền. 

Điều 16. Việc giao đất tái định cư 

Trong thời gian không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận 

cho hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt. 

Điều 17. Chỉnh lý, cấp đổi Giấy chứng nhận sau thu hồi đất 

Trường hợp chỉ thu hồi một phần thửa đất hoặc một vài thửa đất trong 

Giấy chứng nhận có nhiều thửa đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, 
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tái định cư chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý hoặc cấp 

đổi lại Giấy chứng nhận trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của 

người có đất bị thu hồi. 

Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm chỉnh lý hoặc cấp đổi Giấy 

chứng nhận cho người có đất thu hồi trong thời hạn giải quyết theo quy định thủ 

tục hành chính về chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy chứng nhận. 

Mục 3 

CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT 

Điều 18. Trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 

1. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phòng Tài nguyên và 

Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và quyết định thành lập Ban cưỡng 

chế thu hồi đất. Hồ sơ trình theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT. 

2. Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và quyết định 

thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất. 

3. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 

đất, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi giao quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất cho người bị cưỡng chế; niêm yết công khai quyết 

định tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi đến khi kết thúc việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 

đất hoặc người bị cưỡng chế chấp hành việc bàn giao đất. Việc giao quyết định 

phải được lập thành biên bản. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế 

hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì lập biên bản và mời đại diện 

thôn, buôn, tổ dân phố và 02 (hai) người làm chứng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã giới thiệu ký xác nhận sự việc. 

Điều 19. Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

1. Sau khi vận động, thuyết phục, đối thoại theo quy định mà người bị 

cưỡng chế thu hồi đất vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao đất 

thu hồi thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm chủ trì lập 
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phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế, trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Phương án cưỡng chế được gửi đến Công an cấp huyện; Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Công an cấp xã; các cơ quan nội chính cấp 

huyện để phối hợp và các cơ quan có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong 

quá trình thực hiện cưỡng chế. 

2. Công an cấp huyện chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch bảo vệ an ninh, trật 

tự và cắt cử lực lượng bảo vệ trật tự an toàn trong quá trình thi hành quyết định 

cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. 

Điều 20. Xử lý tài sản liên quan sau khi cưỡng chế thu hồi đất 

1. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất bàn giao tài sản theo biên bản đã lập khi cưỡng chế (trừ 

các loại tài sản quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này) cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã trông giữ, bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật. 

Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài 

sản mà người có tài sản không đến nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng) 

thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

phương án xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng; hàng tươi, sống, 

hàng hóa dễ bị ôi thiu, khó bảo quản; thực phẩm đã qua chế biến; vật phẩm khác 

nếu không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng thì cơ quan thực hiện cưỡng chế tiến hành 

lập biên bản và tổ chức tiêu hủy hoặc bán đấu giá ngay theo quy định. Tiền thu 

được phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại Kho bạc nhà nước. 

3. Đối với tài sản mà người bị cưỡng chế không được phép quản lý sử 

dụng theo quy định của pháp luật thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Chi phí trông giữ, bảo quản tài sản bị cưỡng chế do chủ sở hữu chịu 

trách nhiệm thanh toán. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp 

Trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định trước ngày Quyết định 
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này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không 

áp dụng theo quy định của Quyết định này. 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện theo các nội dung của Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2021/QĐ-UBND   Đắk Lắk, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ khoản 5 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11, khoản 4 Điều 12, 

khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 241/TTr-SNN ngày 22 tháng 9 năm 2021; Công văn số 3845/SNN-PTNT-

24/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung và 

mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2.  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/101/2022./. 

 

 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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  QUY ĐỊNH 

Về một số nội dung và mức chi hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
(Kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định một số nội dung về công nhận, thu hồi bằng 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; mức chi hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề; 

bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Đối với những nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản 

này thực hiện theo quy định Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn), bao gồm: Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

2. Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định công nhận. 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngành nghề 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 3. Các hoạt động ngành nghề nông thôn 

Các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định trong Quyết định này bao 

gồm: 

1. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản. 

2. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 

3. Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông 

thôn. 

4. Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LĂK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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5. Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh. 

6. Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. 

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư; 

phần kinh phí còn lại do nhà đầu tư tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. Trình tự và thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà 

nước. 

2. Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ khác nhau, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ có lợi nhất. 

3. Không hỗ trợ cho các đối tượng đã được hỗ trợ từ các chương trình 

khác trùng với các chương trình quy định tại Quyết định này. 

Chương II 

CÔNG NHẬN, THU HỒI BẰNG CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

Điều 5. Tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

Áp dụng quy định theo Điều 5 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 

Điều 6. Công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống 

1. Hồ sơ, trình tự đề nghị xét công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống: 

Áp dụng quy định theo khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 6 của Nghị định 

số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề 

nông thôn. 

2. Thời gian xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp huyện) lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của quy định 

này và gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 

tháng 9 hàng năm. 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

(hồ sơ được lập theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định), 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

Hội đồng xét duyệt và tiến hành thẩm định, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn 

theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết 
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định và cấp bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống trong tháng 10 hàng năm. 

3. Thời gian xét thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống.  

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được cấp bằng 

công nhận, nếu không đạt tiêu chí theo quy định sẽ bị thu hồi bằng công nhận. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh sách, gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Trình tự, thời gian xét thu hồi Bằng công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thực hiện theo khoản 2 

Điều này. 

Điều 7. Cơ cấu, thành phần Hội đồng xét duyệt 

Thành phần Hội đồng xét duyệt gồm: 

1. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng. 

2. Các Ủy viên, gồm: 

a) Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Đại diện các Sở: Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành khác có liên quan (nếu cần 

thiết). 

c) Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội đồng 

Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức họp, xét hồ sơ đề nghị 

công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận hoặc thu hồi 

bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

Điều 9. Phương thức, cơ chế hoạt động của Hội đồng 

1. Hội đồng xét duyệt được thành lập hàng năm, sau khi UBND các 

huyện, thị xã, thành phố gửi hồ sơ hoặc danh sách đề nghị xét công nhận hoặc 

thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.  

2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp dưới sự 

chủ trì của Chủ tịch Hội đồng.  

3. Kỳ họp đánh giá xét công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 

tổng số thành viên Hội đồng tham dự. 

4. Hội đồng xét công nhận thông qua hình thức biểu quyết và được thực 

hiện công khai, dân chủ, khách quan. Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống được công nhận hoặc thu hồi bằng công nhận khi có ít nhất 2/3 ý 

kiến thống nhất trên tổng số thành viên có mặt tham dự phiên họp. 



58 CÔNG BÁO ĐẮK LẮK SỐ/01+02/Ngày 10-01-2022

                                                                          

5. Hội đồng chỉ xem xét hồ sơ của các tổ chức, cá nhân hợp lệ (lập theo 

đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định). Các trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ thì Hội đồng không xem xét. Hội đồng xét công nhận phải có 

văn bản trả lời lý do không xem xét hồ sơ. 

Chương III 

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN 

Điều 10. Hỗ trợ di dời ra khỏi khu dân cư 

1. Các cơ sở ngành nghề nông thôn đang hoạt động trong khu dân cư, có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 

hành quyết định phê duyệt, thuộc diện di dời, khi thực hiện dự án di dời vào địa 

điểm quy hoạch, được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận 

chuyển và lắp đặt ở địa điểm mới. 

2. Mức chi hỗ trợ: Mức chi hỗ trợ là 30.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tính theo 

diện tích thực tế di dời nhưng tối đa không quá 500m2 đối với hộ kinh doanh và 

tối đa không quá 8.000m2 đối với Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Điều 11. Về đầu tư, tín dụng 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh có hiệu quả được hưởng các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn quy định tại Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Hợp tác xã, tổ hợp tác có dự án sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, được ưu tiên vay vốn từ Quỹ hợp tác xã tỉnh. 

Hoạt động cho vay, thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III của Nghị 

định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức 

và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

Điều 12. Xúc tiến thương mại 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở 

ngành nghề nông thôn tham gia hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định 

hiện hành của Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk 

1. Nội dung và mức chi hỗ trợ: Áp dụng quy định theo điểm a khoản 2 và 

điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí từ Chương trình Khuyến 

công tỉnh, Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ: Nguồn vốn thuộc chương trình nào thì thực hiện 

theo nguyên tắc của chương trình đó. 

Điều 13. Khoa học công nghệ 

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thực hiện các hoạt động triển khai 

nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới và 
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thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thì được hưởng các ưu đãi theo Điều 

9 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác thực hiện theo Quyết định 

số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về 

quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Điều 14. Đào tạo nguồn nhân lực 

1. Lao động làm nghề truyền thống; làm việc tại các làng nghề, làng nghề 

truyền thống và lao động làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia 

học nghề được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-

TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. 

a) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số152/2016/TT-

BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC 

ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2016/TT-

BTC, ngày 17/10/2016. 

b) Mức chi hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

21/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức 

hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk  và các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn khi tham 

gia đào tạo, truyền nghề: 

a) Được nhà nước hỗ trợ chi phí khi tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ sư 

phạm nghề nghiệp, kỹ năng dạy học.  

Nội dung hỗ trợ, gồm: Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt 

buộc phải trả cho cơ sở đào tạo, chi mua tài liệu học tập bắt buộc.  

Cơ chế hỗ trợ: Việc chi trả chi phí hỗ trợ đào tạo được thực hiện sau khi 

nghệ nhân, thợ giỏi hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ. Mức chi trả 

chi phí hỗ trợ đào tạo căn cứ theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi nghệ nhân, thợ 

giỏi tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề nghiệp, kỹ năng dạy học. 

 b) Được chi trả thù lao theo quy định hiện hành khi tham gia đào tạo 

nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Khi nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp truyền 

nghề được thu tiền học phí của người học trên nguyên tắc thỏa thuận. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách đảm bảo từ nguồn chi sự 

nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề; chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án có liên quan và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Điều 15. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn 
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Hỗ trợ xây dựng dự án, mô hình phát triển ngành nghề nông thôn  

1. Nội dung chi hỗ trợ; nguyên tắc ưu tiên, đối tượng hỗ trợ xây dựng dự 

án, mô hình thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1, Điều 12 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn.   

 2. Mức chi hỗ trợ:  

 a) Mô hình, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm: Dịch vụ thu 

hoạch nông sản; chế biến bảo quản nông sản; sản xuất kinh doanh sinh vật 

cảnh…: 

Nội dung hỗ trợ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất: 

Áp dụng mức chi hỗ trợ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 6, Nghị quyết 

19/2020/NQ- HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể là 

theo mô hình ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện 

mô hình, dự án đối với tất cả địa phương, nhưng không quá 500 triệu đồng/mô 

hình, dự án.  

Nội dung hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án, tập huấn cho người 

tham gia dự án, tổng kết dự án, quản lý dự án: Áp dụng mức chi quy định tại 

điểm b và điểm c của khoản 2, Điều 6 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND, ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

b) Mô hình, dự án khác ngoài nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này:  

Nội dung hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất: Áp dụng mức chi 

hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 6 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 

06/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và 

quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Nội dung hỗ trợ nguyên, nhiên vật liệu: Áp dụng mức chi hỗ trợ quy định 

tại khoản 4, Điều 6 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nội dung hỗ trợ thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án/mô hình: Áp dụng 

mức chi hỗ trợ quy định tại khoản 10 Điều 5;  

Nội dung chi tập huấn, tổng kết dự án/mô hình: Áp dụng mức chi hỗ trợ 

quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 

06/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nội dung chi quản lý dự án/mô hình: Áp dụng mức chi hỗ trợ quy định tại 

khoản 13 Điều 6 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án, mô hình phát triển ngành nghề 

nông thôn: Từ nguồn chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
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dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh, chương trình khuyến nông, khuyến công 

tỉnh. 

Chương IV 

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ,  

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

Điều 16. Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề 

1. Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề 

Nội dung chương trình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn. 

2. Các Dự án, chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh 

được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 của Chính phủ, ngoài ra còn được hỗ trợ theo theo quy định hiện 

hành đối với chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Điều 17. Hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được hưởng các 

chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 10, 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quy định này, ngoài ra còn được 

hưởng các chính sách khác như sau: 

1. Hỗ trợ trực tiếp quy định tại quyết định công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống, cụ thể: 

a) Nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân dân 

tỉnh cấp bằng công nhận, được hỗ trợ 30 triệu đồng/nghề truyền thống. 

b) Làng nghề đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

bằng công nhận, được hỗ trợ 40 triệu đồng/làng nghề. 

c) Làng nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định, được Ủy ban nhân 

dân tỉnh cấp bằng công nhận, được hỗ trợ 50 triệu đồng/làng nghề truyền thống. 

d) Cơ chế hỗ trợ bao gồm: 

- Chi hỗ trợ để tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống. 

- Chi hỗ trợ xây dựng cổng hoặc biển quảng bá sản phẩm nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

e) Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

2. Ngoài các chính sách trên, các làng nghề được khuyến khích phát triển 

được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp 

huyện. 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với phát 

triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. 

b) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, dự 

án, mô hình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền 

thống trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được giao. 

c) Trên cơ sở kế hoạch về phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh, hàng năm 

xây dựng dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp vào phương án phân bổ ngân sách hàng năm 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân 

sách nhà nước. 

d) Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện 

chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của các làng nghề và các cơ sở ngành 

nghề nông thôn. 

e) Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét công nhận/thu hồi bằng công 

nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh; làm đầu 

mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống và đơn thư khiếu nại (nếu có). 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn chi sự nghiệp Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác có liên quan để thực 

hiện theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chính sách, hoạt động 

phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. 

b) Cân đối, bố trí nguồn vốn chi sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác để hỗ 

trợ cho hoạt động phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trong kế hoạch 

hàng năm theo quy định hiện hành. 

4. Sở Công Thương  
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a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, kế hoạch khuyến công và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực 

hiện, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các cơ chế, chính 

sách sau khi được ban hành. 

b) Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cụm công nghiệp, chương trình 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; chủ trì thực 

hiện hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn khi thực hiện di dời vào các cụm 

cộng nghiệp. 

c) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ đưa các sản phẩm làng nghề vào 

các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ thông qua các hoạt động 

xúc tiến thương mại. 

d) Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công 

từ nguồn ngân sách tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các quy định về lao động, an toàn 

vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội để phát triển ngành nghề nông thôn. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ  

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ cho lĩnh vực 

phát triển ngành nghề nông thôn trong kế hoạch hàng năm. 

b) Hướng dẫn, quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế việc đưa công nghệ 

cũ, lạc hậu vào làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn và khu vực dân cư nông 

thôn gây ô nhiễm môi trường. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giới thiệu, 

phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện môi trường đối với làng nghề, cơ sở 

ngành nghề nông thôn. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

phát triển du lịch gắn với phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống và các ngành nghề nông thôn khác; phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm 

của các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh 

quyết định công nhận. 

8. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức 

xã hội tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát triển 
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nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống thông qua các chương 

trình, dự án về phát triển ngành nghề nông thôn. 

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề nông 

thôn tại địa phương. 

b) Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn 

vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định của pháp luật. Ngoài nguồn kinh phí bố trí trực tiếp 

thực hiện chính sách này, các địa phương có trách nhiệm cân đối, bố trí thêm từ 

nguồn ngân sách địa phương, kinh phí các chương trình, dự án khác và nguồn hỗ 

trợ từ các tổ chức để hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng kinh 

tế thị xã, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với làng nghề, ngành nghề 

nông thôn trên địa bàn. Hàng năm, rà soát các ngành nghề đạt các tiêu chí, lập 

danh sách đề nghị công nhận; xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông 

thôn tại địa phương gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. 

d) Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề 

nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, 

dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp 

cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 

e) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. 

Điều 19. Chế độ thông tin, báo cáo việc quản lý bằng công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc quản lý bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống và tình hình thực hiện các quy định về tiêu chí công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn định kỳ một năm 

một lần trước ngày 20 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 30 tháng 11 hàng năm. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

Các văn bản được dẫn chiếu áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu có phát sinh những 

khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông tin gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số: 37/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Đắk Lắk, ngày  17 tháng 12 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn huyện Krông Ana 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chủ trương chuyển loại rừng 

trên địa bàn huyện Krông Ana; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk như sau: 

1. Chuyển loại từ rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng: 45,07 ha; cụ thể: 

TT Địa danh 
Tiểu 

khu 
Khoảnh 

Loại rừng (ha) 
Tổng 

(ha) Rừng 

trồng 

Rừng tự 

nhiên 

1 

Khu Danh lam 

thắng cảnh thác 

Dray Sáp 

thượng 

994 

5 0,00 0,20 0,20 

8 0,00 13,29 13,29 

9 0,00 31,58 31,58 

Tổng   0,00 45,07 45,07 
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2. Chuyển loại từ rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng sang rừng đặc dụng: 

5,18 ha; cụ thể: 

TT Địa danh 
Tiểu 

khu 
Khoảnh 

Loại rừng (ha) 
Tổng 

(ha) Rừng 

trồng 

Rừng tự 

nhiên 

1 

Khu Danh lam 

thắng cảnh thác 

Dray Sáp 

thượng 

994 8 0,00 3,45 3,45 

2 

Khu Danh lam 

thắng cảnh thác 

Dray Nur 

994 7 0,00 1,73 1,73 

Tổng   0,00 5,18 5,18 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo 

kết quả tại các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp thứ 

Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Y Vinh Tơr 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số: 38/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Đắk  Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan  

hành chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị 

định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ, về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà 

nước của tỉnh Đắk Lắk năm 2022;  

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, về việc quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan hành 

chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 148/BC-HĐND ngày 03 

tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân tỉnh và ý kiến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của 

tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là 2.979 biên chế, trong đó:  

- Biên chế giao các sở ngành cấp tỉnh: 1.409; 
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- Biên chế giao đội công tác phát động quần chúng tỉnh: 17; 

- Biên chế giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 1.460; 

- Biên chế đội công tác phát động quần chúng cấp huyện: 82; 

- Biên chế dự phòng: 11. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo 

kết quả tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc sử dụng biên chế dự 

phòng trong năm 2022, UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh 

trước khi thực hiện. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối 

hợp giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp 

thứ Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban 

hành./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Y Vinh Tơr  
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Phụ lục     

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:38NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh) 

  

 

  
 

(Đơn vị tính: biên chế) 

Số 

TT 
Đối tượng phân bổ 

Biên chế công chức năm 2021 
Giao biên chế công chức 

năm 2022 

Tăng/giảm biên chế so với 

năm 2021 

Ghi chú 

Công chức 
Đội công tác 

PĐQC  
Công chức 

Đội công 

tác PĐQC  
Công chức 

Đội công tác 

PĐQC  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC (A+B) 2.880 99 2.880 99 0 0   

A Biên chế giao (I + II): 2.869 99 2.869 99 0 0   

I Các sở, ban, ngành:  1.409 17 1.409 17 0 0   

1 Sở Giao thông vận tải 49   49   0 0   

2 Sở Xây dựng 75   75   0 0   

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 67   67   0 0   

4 Sở Tài chính 71   71   0 0   

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52   52   0 0   

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 56   56   0 0   

7 Sở Tư pháp 43   43   0 0   

8 Sở Công thương 44   44   0 0   

9 Sở Khoa học và Công nghệ 35   35   0 0   

10 Sở Lao động - TB và XH 57   57   0 0   

11 Sở Nông nghiệp và PTNT 398   398   0 0   

12 Sở Y tế 72   72   0 0   

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 55   55   0 0   

14 Sở Nội vụ 74   74   0 0   
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15 Sở Thông tin và Truyền thông 34   34   0 0   

16 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh 42   42   0 0 
  

17 Văn phòng UBND tỉnh 76   76   0 0   

18 Sở Ngoại vụ 21   21   0 0   

19 Thanh tra tỉnh 44   44   0 0   

20 Ban Dân tộc 22   22   0 0   

21 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 17   17   0 0   

22 VP Ban An toàn giao thông tỉnh 5   5   0 0   

25 Đội Công tác PĐQC tỉnh   17   17 0 0   

II UBND các huyện, TX, TP 1.460 82 1.460 82 0 0   

1 UBND thành phố Buôn Ma Thuột 129 5 129 5 0 0   

2 UBND thị xã Buôn Hồ 95 4 95 4 0 0   

3 UBND huyện Buôn Đôn 93 5 93 5 0 0   

4 UBND huyện Cư M'gar 99 9 99 9 0 0   

5 UBND huyện Ea H'leo 98 10 98 10 0 0   

6 UBND huyện Ea Kar 101 5 101 5 0 0   

7 UBND huyện Ea Súp 92 5 92 5 0 0   

8 UBND huyện Krông Ana 94 5 94 5 0 0   

9 UBND huyện Krông Bông 94 4 94 4 0 0   

10 UBND huyện Krông Buk 94 5 94 5 0 0   

11 UBND huyện Krông Năng 94 5 94 5 0 0   

12 UBND huyện Krông Pắc 101 7 101 7 0 0   

13 UBND huyện Lắk 90 5 90 5 0 0   

14 UBND huyện M'Drắk 92 4 92 4 0 0   

15 UBND huyện Cư Kuin 94 4 94 4 0 0   

B Biên chế dự phòng 11 0 11 0 0 0   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 39/NQ-HĐND 

 

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc tổ chức các kỳ họp của  

Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 709 /TTr-HĐND ngày 02 tháng 12  năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong năm 2022; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa X tại kỳ họp thứ Ba. 
 

 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X trong năm 

2022, gồm: 

1. Các kỳ họp thường lệ 

a) Kỳ họp giữa năm, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 04 đến 

ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

b) Kỳ họp cuối năm, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 

ngày 10 tháng 12 năm 2022. 

2. Các kỳ họp Chuyên đề (nếu có) dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3, 

tháng 9 năm 2022. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có 

liên quan chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, 

Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký 

ban hành./. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Y Vinh Tơr 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK XUẤT BẢN 

Địa chỉ : Số 09 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk  

Điện thoại : 080.50557 - 080.50584  

Fax : 080.50554  

E-mail: congbao@daklak.gov.vn  

Website: http://congbao.daklak.gov.vn  

In tại:  

 

Giá: …….. đồng 
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